
Tuần
Thời

 gian

T2 T3 T4 T5 T6

1  NT
TD: 

Nhún bật về phía trước

KPKH: 

NB: Bánh trưng, bánh dày

HĐVĐV: 

Tô màu bánh trưng

LQVVH: 

KCTT: Gói bánh trưng
AN: Dạy hát: Hoa mùa 

xuân

2 MGB1

TD: 

Đi, chạy thay đổi theo đường 

dích dắc

KPKH: 

Tìm hiểu một số loại quả

( GV lựa chọn quả phù hợp)

TẠO HÌNH: 

Vẽ một số loại quả

LQVVH: 

Truyện: Nhổ củ cải

AN: Dạy hát : Quả

          Nghe hát: Bầu và 

bí

          - Trò chơi : Bao 

nhiêu bạn hát

3 MGB2

KPKH: 

Tìm hiểu một số loại quả

( GV lựa chọn quả phù hợp)

TD: 

Đi, chạy thay đổi theo đường 

dích dắc

LQVVH: 

Truyện: Nhổ củ cải

TẠO HÌNH: 

Vẽ một số loại quả

AN: Dạy hát : Quả

          Nghe hát: Bầu và 

bí

          - Trò chơi : Bao 

4 MGB3

TD: 

Đi, chạy thay đổi theo đường 

dích dắc

TẠO HÌNH: 

Vẽ một số loại quả

KPKH: 

Tìm hiểu một số loại quả

( GV lựa chọn quả phù 

hợp)

AN: VĐTN : Quả

          Nghe hát: Trái đất 

này là của chúng mình

          - Trò chơi : Ai 

nhanh nhất

LQVVH: 

Truyện: Nhổ củ cải

5 MGB4

TD: 

Đi, chạy thay đổi theo đường 

dích dắc

LQVVH: 

Truyện: Nhổ củ cải

KPKH: 

Tìm hiểu một số loại quả

( GV lựa chọn quả phù 

hợp)

TẠO HÌNH: 

Vẽ một số loại quả

AN: VĐTN : Quả

          Nghe hát: Trái đất 

này là của chúng mình

          - Trò chơi : Ai 

nhanh nhất

6 MGN1
TD: 

Ném xa bằng 2 tay

TOÁN: 

Nhận ra quy tắc sắp xếp của 

3 đối tượng và sao chép lại

KPKH: 

Một số loại hoa 

VĂN HỌC 

Thơ : Hoa kết trái

AN: DH: Màu hoa
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7 MGN2
TD: 

Ném xa bằng 2 tay

KPKH: 

Tìm hiểu một số loại hoa 

TOÁN: 

Đếm, so sánh số lượng 

của 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6

AN: Dạy vận động: Màu 

hoa
VĂN HỌC 

Thơ : Hoa kết trái

8 MGN3
KPKH: 

Trò chuyện về một số loại hoa 

TD: 

Ném xa bằng 2 tay

VĂN HỌC 

Thơ : Hoa kết trái

TOÁN: 

Nhận ra quy tắc sắp xếp 

của 3 đối tượng và sao 

chép lại

AN: VTTN : Màu hoa.

          Nghe hát : Hoa 

trong vườn

          - Trò chơi : Ai 

đoán giỏi.

9 MGL1

TD: 

 Ném trúng đích (thẳng đứng)  

bằng 1 tay      

VĂN HỌC: 

Thơ: Hoa cúc vàng

LQCC: 

Tập tô p,q

KPKH: 

Trò chuyện về 1 số loại 

hoa

AN: DH: Hoa trong vườn

10 MGL2
TD: 

Bật qua vật cản 15 – 20 cm

KPKH: 

Phân loại 1 số loại hoa theo 2-

3 dấu hiệu

VĂN HỌC: 

Thơ: Hoa cúc vàng

LQCC: 

Tập tô p,q

AN: DH: Hoa trong vườn                

NH: Cây trúc Xinh                           

TC: Vũ điệu hoá đá

11 MGL3

TD: 

 Ném trúng đích (thẳng đứng)  

bằng 1 tay      

KPKH: 

Tìm hiểu về 1 số loại hoa

AN: DH: Hoa trong 

vườn                NH: Lý 

cây bông                       

TC: Ai đoán giỏi

LQCC: 

Tập tô p,q

VĂN HỌC: 

Thơ: Hoa cúc vàng

12 MGL4
KPKH: 

Bé tìm hiểu về 1 số loại hoa

TD: 

 Ném trúng đích (thẳng 

đứng)  bằng 1 tay      

LQCC: 

Tập tô p,q

VĂN HỌC: 

Thơ: Hoa cúc vàng

AN: DH: Hoa trong vườn              

NH: Lý cây bông                                      

TC: Tai ai tinh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị  Lý
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